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Câu 1: Em hãy trình bày sự lớn lên và phân chia của tế bào? Tế bào ở bộ phận nào của cây có khả năng phân chia
Câu 2: a) Phân biệt rễ cọc và rễ chùm? Mỗi loại lấy ba ví dụ?

            b) Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Câu 3: Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng các bộ phận của miền hút? 
Câu 4: Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây? Theo em những giai đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng ?

Câu 5: Kể tên các loại rễ biến dạng và chức năng của chúng? Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi chúng ra hoa?

Câu 6: Thân cây gồm những bộ phận nào? Có mấy loại thân? Kể tên 1 số cây có những loại thân đó.

Câu 7: Thân dài ra do đâu? Bấm ngọn tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những loại cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ.

Câu 8: Thân cây gỗ to ra do đâu ?có thể xác định tuổi của cây thân gỗ bằng cách nào?

Câu 9: Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng? người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

Câu 10: Kể tên 1 số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây? Câu 11: Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng??

Câu 11:Trình bày khái niệm về quang hợp.V iết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp 

Câu 12: Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

Câu 13 : Có những loại lá biến dạng nào? Chức năng của mỗi loại là gì?

Câu 14: Sinh sản sinh dưỡng là gì? Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ở cây? Mỗi hình thức nêu 1 vài ví dụ.

Câu 15: Thụ phấn là gì? Thế nào là hoa tự thụ phấn? 
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1/ Trùng biến hình: nơi sống, di chuyển, bắt mồi, tiêu hóa mồi?
2/ So sánh dinh dưỡng của trùng sốt rét và trùng kiết lị?.
3/ Nêu tác hại của trùng kiết lị, sốt rét đối với sức khỏe con người?
4/ Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh?
5/ Kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá?
6/ Kể tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh cho người và cách truyền bệnh.
7/Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh:

8/ Cấu tạo giun đũa - vòng đời phát triển:

9/  Dinh dưỡng và sinh sản của thủy tức. 
10/  Nêu cấu tạo ngoài và di chuyển của châu chấu:

11/ Cấu tạo trong của châu chấu:

12/ Đặc điểm chung của lớp sâu bọ? Vai trò thực tiễn của sâu bọ?
13/ Đặc điểm của ngành chân khớp? Vai trò thự tiễn của ngành chân khớp?
14/ Đặc đểm cấu tạo ngoài cá chép thích nghi môi trường sống?
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1. Phản xạ là gì? Cho ví dụ về phản xạ. Từ ví dụ đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó?
2. Cung phản xạ là gì? Vòng phản xạ là gì? Phân biệt?

3. Cấu tạo và chức năng của nơron?
4. Bộ xương người được chia thành các phần nào? Chức năng bộ xương người?     Đặc điểm của từng loại khớp?
5. Thành phần hoá học của xương? Xương to ra do đâu? Dài ra do đâu?
6. Trình bày cấu tạo và tính chất của cơ? Thế nào là sự co cơ? Ý nghĩa?
7. Phân tích những đặc điểm của bộ xương và hệ cơ người thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động?
8. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của hồng cầu và huyết tương?
9. Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Vai trò của môi trường trong cơ thể ?
10. Miễn dịch là gì? Thế nào là miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo?
11. Các nhóm máu ở người? Sơ đồ mối quan hệ cho - nhận máu
12. Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn và nhỏ? 
13. Chu kì co giãn của tim?
14. Cấu tạo tim? Cấu tạo của mạch máu?
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Câu 1: Các khái niệm, thuật ngữ của di truyền học?
Câu 2: Quá trình tổng hợp ARN ? Chức năng của ARN?
Câu 3: Thể dị bội Thể đột biến (2n + 1) và   (2n -1) có thể gây ra những biến đổi

Câu 4: Trình bày diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân và giảm phân I.

Câu 5: Phân biệt thường biến và đột biến.
Câu 6: Phân biệt đột biến gen với đột biến NST.

Câu 7: Cho biết một phân tử ADN, số nucleotit (Nu) loại A bằng 10000 Nu chiếm 20% tổng số nucleotit. 

a. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G, X. 

b. Tính chiều dài của phân tử ADN này.
Gợi ý trả lời Câu 7: a. Dựa vào hệ quả nguyên tắc bổ sung tính số Nu

                       b. Tính chiều dài phân tử ADN:  L=  (N/2) . 3,4 A0
Câu 8: Một phân tử ADN có 5000 nuclêôtit, trong đó loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit. 

a. Tính số lượng các loại nuclêôtit trong phân tử ADN

b. Tính khối lượng của phân tử ADN

 Gợi ý trả lời Câu 8: a. Dựa vào hệ quả nguyên tắc bổ sung tính số Nu

                        b. Tính khối lượng phân tử ADN: m = N. 300 đvC

Câu 9 : 1 gen có 1500 Nu , trong đó có 450 A 

a- xác định chiều dài của gen 

b- Số Nu từng loại của gen là bao nhiêu

Gợi ý trả lời  Câu 9 : a. Dựa vào CT:L = N/2 . 3,4 
                                       b- : theo NTBS : A = T , G = X 
Câu 10 : 1 mạch đơn của phân tử AND có trình tự sắp xếp như sau 

- A – T – G – X – T – A – G – T – X -  

Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó 

Câu 11 : 1 đoạn mạch AND có cấu trúc như sau 

Mạch 1 : - A – G – T – X – X – T – 

Mạch 2: - T – X – A – G – G – A – 

Viết cấu trúc 2 đoạn AND con được tạo thành sau khi đoạn mạch mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi 
Câu 12 : 1 gen có 1200 Nu , T = 480 Nu của gen 

a- Xác định chiều dài của gen đó ?
b- Quá trình tự sao từ gen đó dã diễn ra 3 đợt liên tiếp . Xác định số Nu từng loại trong tổng số gen mới được tạo thành ở đợt tự sao cuối cùng 
Gợi ý trả lời Câu 12: a. Dựa vào CT:  L = N/2  . 3,4
 b- Số gen con được tạo ra sau 3 đợt tự sao liên tiếp là : 23 ?.  Theo NTBS : A = T ;   G = X .



























